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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng đối với bất 

kỳ quốc gia nào trên thế giới. Không có một quốc gia nào phát triển phồn vinh 

khi vẫn duy trì nền kinh tế đóng cửa và chỉ dựa vào thương mại nội địa. 

Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình 

trong phân công lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người lao 

động. 

Từ những năm 1986, Việt nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới 

toàn diện nền kinh tế. Sau hơn 25 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những 

thành tựu to lớn về mọi mặt. Để làm được điều đó, cùng với việc phát triển 

các ngành nghề lĩnh vực khác, Việt Nam đã rất năng động trong lĩnh vực 

ngoại thương, và xuất khẩu đã thực sự có ý nghĩa to lớn trong chiến lược xây 

dựng và phát triển kinh tế. Nhờ đẩy mạnh xuất khẩu Việt nam mới có điều 

kiện thuận lợi thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. 

Là một nước nằm ở Đông Nam Á, có khí hậu nhiệt đới gió mùa ấm 

và ẩm, thuận tiện cho việc phát triển cây trồng vật nuôi,… với dân số gần 

90 triệu người, trong đó khoảng 70% tham gia vào các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, Việt Nam đã xác định nông sản là một mặt hàng xuất khẩu 

quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu rất cần thiết cho phát triển kinh tế 

của đất nước. Chính vì vậy, nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi và khuyến 

khích sự tham gia của các công ty trong lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản. 

Mặt hàng nông sản là mặt hàng được Nhà nước hết sức chú trọng trong cơ 

cấu mặt hàng xuất khẩu của mình. Trên lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản 

nước ta đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng vẫn còn những hạn chế 

nhất định. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài “Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 

nông sản hàng hóa của Việt Nam sang thị trƣờng một số nƣớc Asean” 

làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu làm rõ  và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh 

xuất k hẩu nông sản hàng hóa của Việt Nam sang  thị trường một số nước 

ASEAN, bao gồm: Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore, Thailand (gọi 

tắt là ASEAN-5). 

*Mục tiêu cụ thể:  

Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu hàng hóa. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản hàng hóa của Việt 

Nam sang thị trường các nước ASEAN-5 và nguyên nhân của tình hình. 

- Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất 

khẩu nông sản hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN -5 

trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cƣ́u của luận văn 

* Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý 

luận về xuất khẩu nông sản hàng hóa và đẩy mạnh xuất khầu nông sản hàng 

hóa của Việt Nam  ra nước ngoài nói chung, sang thị trường các nước 

ASEAN-5 nói riêng; Thực trạng tình hình xuất khẩu và các giải pháp có thể 

để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các 

nước ASEAN-5. 

* Phạm vi nghiên cứu:  

- Phạm vi về  nội dung và không gian: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu  

vào việc xuất khẩu nông sản hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước 

ASEAN-5 gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. 

- Phạm vi về thời gian : Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình xuất khẩu 

nông sản hàng hóa của Việt N am sang thị trường các nước ASEAN -5 giai 

đoạn 1995-2011. 

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 
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- Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ làm rõ thêm cơ sở lý luận 

và thực tiễn của việc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời đề xuất các giải pháp có 

cơ sở khoa học, có tính khả thi để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản hàng hóa của 

Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN nói chung, các nước ASEAN-5 

nói riêng. 

 - Về mặt thực tiễn : Đề tài được ứng dụng sẽ góp phần nâng cao năng 

lực và kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ xuất 

khẩu nông sản hàng hóa sang thị trường các nước ASEAN5, đồng thời có thể 

làm tài liệu tham khảo cho việc xuất khẩu nông sản hàng hóa của Việt Nam 

sang thị trường các nước thuộc khu vực khác có điều kiện tương tự. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục, luận văn gồm 4 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xuất khẩu hàng nông sản. 

- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. 

- Chương 3: Thực trạng xuất khẩu nông sản hang hóa của Việt Nam sang 

thị trường các nước ASEAN-5. 

- Chương 4: Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản hàng hóa của 

Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN 

 

1.1. Các lý thuyết về thƣơng mại quốc tế có liên quan đến xuất khẩu nông 

sản hàng hóa 

Trong phần này, tác giả luận giải và tổng hợp cơ sở lý thuyết của đề tài, 

bao gồm việc phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, 

lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh, lý thuyết của Heckscher~Ohlin,… Trên cơ sở 

đó, tác giả sẽ xây dựng khung phân tích áp dụng cho việc thực hiện đề tài.  

1.1.1. Chủ nghĩa trọng thƣơng 

Từ giữa thế kỷ XVI đến thế kỷ thứ XVIII, hầu hết các quốc gia ở châu 

Âu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa trọng thương trong việc thống nhất 

kinh tế và kiểm soát chính trị. Có thể nói chủ nghĩa trọng thương là lý thuyết 

thương mại quốc tế đầu tiên. Trong thời kỳ đó, vàng và bạc được lưu hành với 

tư cách là đồng tiền thanh toán trong thương mại quốc tế và cũng là thước đo 

tài sản của một quốc gia. Theo quan điểm của chủ nghĩa trọng thương, sự giàu 

có của một quốc gia phụ thuộc vào số lượng vàng và bạc mà quốc gia đó nắm 

giữ. Để thu được nhiều vàng và bạc thì các quốc gia cần phải xuất khẩu nhiều 

hơn nhập khẩu. Một quốc gia mà xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu thì đều nhận 

được sự chi trả bằng vàng, bạc từ phần còn lại của thế giới. Chính vì vậy, các 

nhà trọng thương đều ủng hộ việc điều tiết thương mại quốc tế theo hướng 

khuyến khích xuất khẩu. 

Học thuyết trọng thương đề cao vai trò của Nhà nước trong việc điều 

khiển kinh tế thông qua bảo hộ (Võ Thanh Thu, 2010). Những người theo chủ 

nghĩa này kêu gọi sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế thông qua 

việc áp dụng các hàng rào bảo hộ mậu dịch, miễn thuế nhập khẩu cho các loại 

nguyên liệu phục vụ sản xuất, cấm bán ra nước ngoài sản phẩm thô, thực hiện 

trợ cấp xuất khẩu. Theo các nhà trọng thương thì lao động là yếu tố cơ bản 
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của sản xuất. Chính vì vậy, để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường thì cần phải hạ thấp lương để giảm chi phí sản xuất.   

Nhiều học giả cho rằng chủ nghĩa trọng thương là một học thuyết lâu 

đời, nhưng ảnh hưởng của chủ nghĩa này vẫn còn kéo dài cho đến nay, đặc 

biệt là trong cách tranh cãi về chính trị và chính sách thương mại của nhiều 

quốc gia. Một trong những lý do nêu trên là quan điểm cho rằng thâm hụt cán 

cân thương mại là không có lợi và nhập khẩu sẽ làm giảm việc làm trong 

nước. Khi một quốc gia bị thâm hụt trong tại khoản vãng lai thì quốc gia đó 

phải vay vốn từ phần còn lại của thế giới để mua nhiều hàng hoá và dịch vụ từ 

phần còn lại của thế giới hơn là quốc gia đó bán hàng hoá và dịch vụ cho phần 

còn lại của thế giới. Tuy nhiên, việc vay vốn này rất có thể cải thiện sức mạnh 

kinh tế của quốc gia nếu lợi ích từ việc vay vốn này vượt quá chi phí vay.  

Qua phân tích lý thuyết của chủ nghĩa trọng thương, người ta nhận thấy 

có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa trọng thương đã biết đánh 

giá được vai trò của thương mại quốc tế, coi đó là nguồn quan trọng mang 

quý kim về cho đất nước. Thứ hai, chủ nghĩa trọng thương đã sớm nhận rõ vai 

trò quan trọng của nhà nước trong việc điều tiết quan hệ ngoại thương. Thứ ba, 

chủ nghĩa trọng thương là lý thuyết kinh tế đầu tiên trong lịch sử được nâng 

lên như là lý thuyết khoa học.  

Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm đã nêu ở trên, lý thuyết trọng thương 

về thương mại quốc tế bộc lộ một số nhược điểm nhất định. Thứ nhất, chủ 

nghĩa trọng thương chưa cho phép giải thích được bản chất của thương mại 

quốc tế, như cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa trong thương mại quốc tế và 

cũng chưa thấy được tính hiệu quả cũng như lợi ích do quá trình chuyên 

môn hóa và trao đổi mang lại. Thứ hai, chủ nghĩa trọng thương cho rằng một 

quốc gia chỉ có thể có lợi từ thương mại trên sự hy sinh của một quốc gia 

khác. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rằng các quốc gia chỉ mong muốn tham 

gia vào thương mại quốc tế với nhau khi cả hai quốc gia đều thu được lợi ích 

từ thương mại. Thứ ba, chủ nghĩa trọng thương hiểu sai về khái niệm “tài 
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sản quốc gia”, đo lường sự giàu có của quốc gia bằng quý kim. Ngược lại, 

ngày nay sự giàu có của một quốc gia được đo lường bỏi khả năng của quốc 

gia đó về nguồn lực con người, tài nguyên có thể cung cấp được cho sản 

xuất và dịch vụ. Nguồn lực này càng phong phú, sử dụng càng có hiệu quả 

thì dòng chảy hàng hoá và dịch vụ thoả mãn con người càng dồi dào, tiêu 

chuẩn sống của quốc gia càng cao.  

1.1.2. Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 

Adam Smith là một nhà kinh tế học cổ điển người Anh. Trong cuộc đời 

của mình ông đã có nhiều tác phẩm về kinh tế. Năm 1776, trong tác phẩm “Sự 

giàu có của quốc gia”, Adam Smith đã không nhất trí với quan điểm “thương 

mại quốc tế là một trò chơi có tổng lợi ích bằng không” của các nhà trọng 

thương.  Ông bắt đầu bằng một sự thực đơn giản là để cho hai quốc gia 

thương mại với nhau một cách tự nguyện thì cả hai quốc gia đều phải thu 

được lợi ích từ thương mại. Nếu một quốc gia có lợi còn quốc gia kia phải 

chịu thiệt thì quốc gia chịu thiệt sẽ từ chối không tham gia vào thương mại 

quốc tế nữa. Theo Adam Smith thì thương mại tự do sẽ giúp cho việc phân bổ 

và sử dụng nguồn lực của thế giới có hiệu quả hơn, và từ đó tạo ra lợi ích cho 

từng nước tham gia vào hoạt động buôn bán (Đỗ Đức Bình và Nguyễn 

Thường Lạng, 2004). Cũng nhờ tác phẩm này mà ngày nay nhiều nơi suy tôn 

Adam Smith là “cha đẻ của kinh tế học”.  

Để chứng minh rằng thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho tất cả các 

quốc gia tham gia thương mại, Adam Smith đã xây dựng khái niệm lợi thế 

tuyệt đối. Khái niệm này nói về khả năng của một quốc gia cần sử dụng 

nguồn lực ít hơn so với các quốc gia khác để sản xuất ra một hàng hóa nào đó. 

Theo Adam Smith, một quốc gia có lợi thế tuyệt đối hơn so với các quốc gia 

khác nếu quốc gia đó có khả năng sản xuất nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn với 

cùng một nguồn lực. Ông cho rằng thị trường sẽ điều tiết các hoạt động kinh 

tế và đóng vai trò là một bàn tay vô hình phân bổ các nguồn lực. Giá đóng vai 

trò là một nhân tố chủ chốt. Cụ thể là giá tăng lên khi có sự khan hiếm và 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



 7 

giảm xuống khi có sự dư thừa. Các tác nhân thị trường đảm bảo việc sản xuất 

hàng hoá và dịch vụ hợp lý.  

Chấp nhận quan điểm là sự khác biệt về chi phí sản xuất sẽ phi phối sự 

di chuyển quốc tế về hàng hóa, Adam Smith đã tìm cách giải thích nguyên 

nhân tại sao chi phí sản xuất tại các quốc gia lại khác nhau. Ông cho rằng hiệu 

suất của các nhân tố đầu vào quyết định chi phí sản xuất. Hiệu suất này do lợi 

thế tự nhiên và lợi thế có được tạo ra. Lợi thế tự nhiên bao gồm các yếu tố 

liên quan đến thời tiết, đất đai và khoáng sản. Trong khi đó lợi thế có được 

bao gồm các kỹ năng và kỹ thuật đặc biệt. Adam Smith lập luận rằng, do có 

lợi thế tự nhiên và lợi thế có được, một quốc gia có thể sản xuất hàng hóa với 

chi phí thấp hơn, và do đó trở nên cạnh tranh hơn so với quốc gia khác. Chính 

vì vậy, Adam Smith nhìn nhận khả năng cạnh tranh từ mặt cung của thị trường.  

Adam Smith đã đưa ra một số chỉ trích quan trọng đối với chủ nghĩa 

trọng thương. Một là, thương mại tự do mang lại lợi ích cho các bên tham gia 

thương mại. Hai là, chuyên môn hoá sản xuất cho phép thực hiện lợi thế theo 

quy mô, và như vậy nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ba là, 

trong một môi trường tự do thương mại mà không có sự can thiệp của chính 

phủ thì phúc lợi công cộng sẽ tăng lên do có sự cạnh tranh.   

Như vậy, Adam Smith ủng hộ tự do thương mại. Theo ông, tự do thương 

mại thúc đẩy phân công lao động quốc tế và cho phép các quốc gia có thể tập 

trung vào sản xuất hàng hóa mà họ có thể sản xuất với chi phí thấp nhất. Tuy 

nhiên, lợi thế tuyệt đối chỉ giải thích được một phần thương mại quốc tế. Lợi 

thế tuyệt đối không giải thích được trường hợp khi một quốc gia nào đó lại 

bất lợi thế hơn so với các quốc gia còn lại trong việc sản xuất tất cả các hàng 

hoá và dịch vụ thì liệu quốc gia đó có nên tham gia vào thương mại quốc tế 

hay không. Vì sự hạn chế của lý thuyết lợi thế tuyệt đối trước tình hình phát 

triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế nên đã ra đời lý thuyết lợi thế tương 

đối, còn gọi là lợi thế so sánh. 
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1.1.3. Lợi thế so sánh của David Ricardo 

David Ricardo là nhà duy vật và nhà kinh tế học người Anh gốc Do Thái. 

Ông được C.Mác đánh giá là người “đạt tới đỉnh cao nhất của kinh tế chính trị 

tư sản cổ điển”. David Ricardo cho rằng lợi thế tuyệt đối không phải là điều 

cần hoặc đủ để thương mại diễn ra giữa hai quốc gia. Chẳng hạn, nếu một 

quốc gia có lợi thế tuyệt đối đối với tất cả mọi hàng hoá và dịch vụ thì quốc 

gia đó sẽ sản xuất và xuất khẩu mọi thứ và không nhập khẩu thứ gì cả. Nếu 

quốc gia này muốn xuất khẩu để thu ngoại tệ phục vụ cho việc nhập khẩu thì 

lợi thế tuyệt đối sẽ không có giá trị nữa.  

Chính vì vậy, năm 1817, nhà kinh tế học David Ricardo phát triển tư 

tưởng “lợi thế so sánh” thành  thuyết “lợi thế so sánh” hay còn gọi là quy luật  

“lợi thế tương đối”. Theo nguyên tắc của lợi thế so sánh thì một quốc gia 

được cho là có lợi thế so sánh về một hàng hoá hay dịch vụ nếu quốc gia đó 

sản xuất với chi phí cơ hội thấp hơn so với quốc gia khác. Điều đó cũng có 

nghĩa là bất kì quốc gia nào cũng có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế 

dù quốc gia đó có hay không có các điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn hẳn các 

quốc gia khác. 

Quy luật lợi thế so sánh của David Ricardo là một trong những quy luật 

quan trọng nhất, đặt cơ sở, nền móng cho mậu dịch quốc tế và được ứng dụng 

rộng rãi nhất. Cho đến nay, bản chất của quy luật lợi thế so sánh của Ricardo 

vẫn không thay đổi, nó đúng với bất kỳ một quốc gia nào. Theo quy luật này 

thì thậm chí một quốc gia kém hiệu quả hơn (bất lợi thế tuyệt đối) so với quốc 

gia kia trong việc sản xuất cả hai hàng hoá thì cả hai quốc gia vẫn có thể thu 

được lợi ích từ thương mại. Quốc gia đó sẽ chuyên môn hoá sản xuất và xuất 

khẩu hàng hoá mà nó có bất lợi thế tuyệt đối ít hơn (hàng hoá có bất lợi thế so 

sánh) và nhập khẩu hàng hoá mà nó có bất lợi thế tuyệt đối lớn hơn (hàng hoá 

có bất lợi thế so sánh). Nói cách khác, một quốc gia sẽ có lợi hơn khi sản xuất 

và xuất khẩu những mặt hàng mà quốc gia đó có thể sản xuất với hiệu quả cao 
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